
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG LÊ ÍCH MỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1059/QĐ-UBND 

  

Phường Lê Ích Mộc, ngày  12 tháng  11 năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ ÍCH MỘC 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Quyết  định số 311/QD-UBND ngày 07/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập 

ngũ năm 2026; 

Theo đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Lê Ích Mộc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gọi 199 công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026 (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thời gian khám: 01 ngày, ngày 29/11/2025. 

Địa điểm: Tại Số 1, đường 25/10, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

(Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủy Nguyên cũ). 

Điều 3. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Lê Ích Mộc và công 

dân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 1; 

- Lưu: VT, QS. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Vinh 



STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

1 Phạm Tiến Đạt 07/07/2001 12/12 TDP Cao Nhân 2 Phạm Văn Thắng 
Đỗ Thị Hồng 

Nhung 

2 Bùi Duy Vũ 27/07/2006 12/12 TDP Cao Nhân 2 Bùi Văn Xoa Nguyễn Thị Đà 

3 Phạm Minh Đức  22/10/2007 12/12 TDP Cao Nhân 3 Phạm Văn Thắng Trần Thị Hường 

4 Phạm Văn Hạnh  07/03/2007 12/12 TDP Cao Nhân 3 Phạm Văn Chiến Nguyễn Thị Thoa 

5 Hoàng Văn Đạt 26/06/2003 12/12 TDP Cao Nhân 4 Hoàng Văn Hòa Hoàng Thị Duyên 

6 Hoàng Văn Hiếu 13/11/2005 12/12 TDP Cao Nhân 4 Hoàng Văn Xuyền 
Nguyễn Thị 

Khuyến 

7 Hoàng Văn Duy 24/08/2005 12/12 TDP Cao Nhân 4 Hoàng Văn Hòa Hoàng Thị Duyên 

8 Đồng Văn Đức 18/07/2005 12/12 TDP Cao Nhân 4 Đồng Văn Thịnh Đặng Thị Dung 

9 Hoàng Minh Vũ  21/12/2007 12/12 TDP Cao Nhân 4 Hoàng Văn Cường Hoàng Thị Hiếu 

10 Đặng Khắc Phong  16/01/2007 12/12 TDP Cao Nhân 4 Đặng Khắc Văn Hoàng Thị Vân 

11 Hoàng Đình Thiện  10/12/2007 12/12 TDP Cao Nhân 5 Hoàng Văn Hoàn Hoàng Thị Oanh 
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STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

12 Hoàng Văn Khánh  25/01/2007 12/12 TDP Cao Nhân 5 Hoàng Văn Kiên 
Nguyễn Thị Minh 

Phước 

13 Phạm Quang Vinh 01/07/2003 12/12 TDP Cao Nhân 6 Phạm Văn Duy 
Nguyễn Thị 

Tuyết 

14 Hoàng Quang Minh 08/09/2004 12/12 TDP Cao Nhân 6 Hoàng Văn Anh 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

15 Hoàng Văn phú 09/11/2005 12/12 TDP Cao Nhân 6 Hoàng Văn Tiền Ngô Thị Xuân 

16 Hoàng Thế Vương 12/03/2007 12/12 TDP Cao Nhân 6 Hoàng văn Điệp Hoàng Thị Lanh 

17 Phạm Văn Trung  15/02/2007 12/12 TDP Cao Nhân 6 
Phạm Quang 

Tuyến 

Nguyễn Thu 

Huyền 

18 Hoàng Phú Hưng  30/04/2007 12/12 TDP Cao Nhân 6 Hoàng Phú Hải Nguyễn Thị Nhàn 

19 Hoàng Văn Long  05/01/2007 12/12 TDP Cao Nhân 6 Hoàng Văn Thiết Đỗ Thị Én 

20 Hoàng Phú Quý  11/02//2007 12/12 TDP Cao Nhân 6 Hoàng Phú Ngọc 
Phạm Thị 

Thương 

21 Nguyễn Đình Nam 21/02/2007 12/12 TDP Cao Nhân 6 Nguyễn Đình Bắc Lê Thị Hóa 

22 Đặng Khắc Hiếu  09/01/2007 12/12 TDP Cao Nhân 7 Đặng Khắc Quảng Hoàng Thị Huân 
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STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

23 Hoàng Anh Thịnh 22/11/2001 ĐH TDP Cao Nhân 8 Hoàng Anh Đức Đặng Thị Nhẫn 

24 Đỗ Tùng Lâm 25/05/2002 ĐH TDP Cao Nhân 8 Đỗ Khắc Chiến 
Nguyễn Thị Thùy 

Thu 

25 Nguyễn Thành Thế 28/04/2004 12/12 TDP Cao Nhân 8 Nguyễn Văn Thuê 
Nguyễn Thị 

Khuyên 

26 Nguyễn Văn Trường 18/09/2005 12/12 TDP Cao Nhân 8 Nguyễn Văn Can Bùi Thị Chung 

27 Hoàng Hải Anh  03/09/2007 12/12 TDP Cao Nhân 8 Hoàng Anh Quyền Đồng Thị Thúy 

28 Hoàng Văn Đức  15/02/2007 9/12 TDP Cao Nhân 8 Hoàng Văn Hùng Hoàng Thị Luần 

29 Hoàng Văn Thông  15/10/2007 12/12 TDP Cao Nhân 8 Hoàng Văn Thiết Hoàng Thị Huê 

30 Đặng Khắc Phú  17/05/2007 12/12 TDP Cao Nhân 8 Đặng Khắc Ngọ Nguyễn Thị Bình 

31 Hoàng Phú Thịnh  13/08/2007 9/12 TDP Cao Nhân 8 Hoàng Phú Kiên Trần Thị Hằng 

32 Hoàng Hữu Phước  10/05/2007 12/12 TDP Cao Nhân 8 Hoàng Văn Đại 
Nguyễn Thị 

Lương 

33 Phạm Quang Anh 02/01/2003 ĐH TDP Cao Nhân 9 Phạm Bảo Vịnh Nguyễn Thị Niên 
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STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

34 Đặng Xuân Hiếu 22/12/2003 12/12 TDP Cao Nhân 9 Đặng Sơn Hải Nguyễn Thị Liên 

35 Đặng Khắc Hùng 27/03/2005 12/12 TDP Cao Nhân 9 Đặng Khắc Tuân Hoàng Thị Hòa 

36 Nguyễn Văn Hưng  10/05/2007 9/12 TDP Cao Nhân 9 
Nguyễn Văn 

Chung 
Hoàng Thị Chiên 

37 Nguyễn Minh Trọng  28/07/2007 12/12 TDP Cao Nhân 9 Nguyễn Văn Huy Đặng Thị Mến 

38 
Phạm Nguyễn Ngọc 

Châu  

01/04/2007 12/12 TDP Cao Nhân 9 Phạm Minh Ngọc Nguyễn Thị Loan 

39 Đặng Khắc Huy 25/12/2007 12/12 TDP Cao Nhân 9 Đặng Khắc Cương Đồng Thị Thanh 

40 Nguyễn Quốc Vượng  22/07/2007 12/12 TDP Cao Nhân 9 Nguyễn Văn Tuyên 
Hoàng Thị 

Phương 

41 Lê Đình Nam 09/09/2004 12/12 
TDP Chính Mỹ 

1 
Lê Văn Trung Vũ Thị Huế 

42 Vũ Văn Thắng 23/02/2004 9/12 
TDP Chính Mỹ 

1 
Vũ Văn Ái Lê Thị Quynh 

43 Nguyễn Văn Long 02/06/2005 12/12 
TDP Chính Mỹ 

1 
Nguyễn Văn Tĩnh Vũ Thị Đúc 

44 Nguyễn Duy Long 10/07/2005 11/12 
TDP Chính Mỹ 

1 
Nguyễn Duy Lính Đỗ Thị Chinh 
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STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

45 Đỗ Văn Thắng 29/11/2006 12/12 
TDP Chính Mỹ 

1 
Đỗ Đăng Độ Nguyễn Thị Minh 

46 Nguyễn Văn Hùng 04/10/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

1 
Nguyễn Văn Tùng Vũ Thị Huệ 

47 Vũ Anh Vũ 04/07/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

1 
Vũ Văn Mùi Vũ Thị Ngoan 

48 Nguyễn Văn Đức 28/07/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

1 
Nguyễn Văn Lính Đỗ Thị Chinh  

49 Vũ Văn Khương 08/08/2001 12/12 
TDP Chính Mỹ 

2 
Vũ Văn Hồng Bùi Thị Thành 

50 Lê Hùng Huy 04/02/2002 ĐH 
TDP Chính Mỹ 

2 
Lê Văn Hải Vũ Thị Xoan 

51 Vũ Văn Khánh 03/09/2003 ĐH 
TDP Chính Mỹ 

2 
Vũ Văn Khương Tạ Thị Sáu 

52 Nguyễn Văn Nhật 30/09/2005 10/12 
TDP Chính Mỹ 

2 
Nguyễn Văn Huy  

Nguyễn Thị 

Chích 

53 Vũ Văn Khánh 03/02/2007 11/12 
TDP Chính Mỹ 

2 
Vũ Văn Chinh Lê Thị Thu 

54 Trần Đức Quang 03/09/2005 12/12 
TDP Chính Mỹ 

2 
Trần Văn Đăng 

Nguyễn Thị 

Phượng 

55 Nguyễn Văn Định 11/08/2006' 9/12 
TDP Chính Mỹ 

2 
Nguyễn Văn Ngãi Vũ Thị Bình 



 

 

 

 

STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

56 Trần Minh Tuấn 17/05/2004 12/12 
TDP Chính Mỹ 

3 
Trần Văn Sớm Nguyễn Thị Hạnh 

57 Đỗ Văn Hồng 24/08/2005 12/12 
TDP Chính Mỹ 

3 
Đỗ Văn Hưng Vũ Thị Thoan 

58 Nguyễn Văn Mạnh 10/10/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

3 
Nguyễn Văn Thắng Lê Thị Hà 

59 Vũ Văn Trung 01/12/2007 8/12 
TDP Chính Mỹ 

3 
Vũ Văn Tỉnh Vũ Thị Hương 

60 Nguyễn Văn Quang 15/06/2005 12/12 
TDP Chính Mỹ 

4 
Nguyễn Văn Điệu Trần Thị Yến 

61 Trần Tuấn Anh 23/02/2004 12/12 
TDP Chính Mỹ 

4 
Trần Văn Bình 

Nguyễn Thị 

Nhung 

62 Trần Tuấn Phong 18/06/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

4 
Trần Văn Phức 

Nguyễn Thị 

Phượng 

63 Trần Xuân Hoàng 04/01/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

4 
Trần Văn Duyên Nguyễn Thị Mịn 

64 Nguyễn Minh Khôi 16/11/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

4 
Nguyễn Văn Vinh Vũ Thị Hiền  

65 Trần Thanh Bình 26/03/2006 12/12 
TDP Chính Mỹ 

5 
Trần Văn Huỳ Đôc Thị Miền 

66 Trần Đức Thụ 25/01/2007 9/12 
TDP Chính Mỹ 

5 
Trần Văn Hưởng Nguyễn Thị Tươi  



 

 

 

 

STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

67 Nguyễn Văn Nhật 14/10/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

5 
Nguyễn Văn Long Trần Thị Dung 

68 Nguyễn Văn Chung 05/08/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

5 
Nguyễn Văn Hiếu Lê Thị Liên 

69 Nguyễn Duy Đoàn 08/08/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

5 
Nguyễn Văn Đính 

Mạc Thị Kim 

Liên 

70 Nguyễn Mạnh Cường 31/01/2004 12/12 
TDP Chính Mỹ 

6 
Nguyễn Văn Mạnh Phạm Thị Dung 

71 Phạm Văn Quyền 19/03/2005 12/12 
TDP Chính Mỹ 

6 
Phạm Văn Phong 

Nguyễn Thị 

Thơm 

72 Phạm Trung Hiếu 06/10/2006 11/12 
TDP Chính Mỹ 

6 
Phạm Văn Giang Nguyễn Thị Cúc 

73 Trần Triệu Phú 09/06/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

6 
Trần Văn Huyến Nguyễn Thị Xuân 

74 Phạm Đăng Thiết Trụ 22/11/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

6 
Phạm Đăng Tố Ải Đỗ Thị Lý 

75 Trần Anh Dũng 01/12/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

6 
  Trần Thị Yến 

76 Phạm Quốc Trọng 14/11/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

6 
Phạm Văn Ưng 

Hoàng Thị 

Nguyền 

77 Phạm Văn Doanh 27/05/2003 ĐH 
TDP Chính Mỹ 

7 
Phạm Văn Du Nguyễn Thị Xoan 



 

 

 

 

STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

78 Phạm Văn Dương 08/11/2006 9/12 
TDP Chính Mỹ 

7 
Phạm Văn Cường Đặng Thị Khải 

79 Phạm Văn Tuấn 10/07/2006 11/12 
TDP Chính Mỹ 

7 
Phạm Văn Hùng Hoàng Thị Thêm 

80 Bùi Văn Cương 20/04/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

7 
Bùi Xuân Phòng Trần Thị  Hương 

81 Lê Văn Đức 21/08/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

7 
Lê Văn Cư Đỗ thị Huệ 

82 Phạm Anh Đức 24/08/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

7 
Phạm Văn Xuân 

Nguyễn Thị 

Phương Hà 

83 Lê Đức Mạnh 02/07/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

7 
Lê Văn Dũng Ngô  Thị Vui 

84 Lê Văn Kiệt 25/06/2007 8/12 
TDP Chính Mỹ 

7 
Lê Văn Tiệp 

Nguyễn Thị 

Hương 

85 Nguyễn Đình Thành 19/09/2003 CĐ 
TDP Chính Mỹ 

8 

Nguyễn Văn 

Vương 

Nguyễn Thị 

Huyên 

86 Vũ Hoàng Huy 18/11/2006 12/12 
TDP Chính Mỹ 

8 
Vũ Văn Dũng Nguyễn Thị Đào 

87 Nguyễn Nguyên Kiều 10/12/2007 12/12 
TDP Chính Mỹ 

8 
Nguyễn Văn Sỹ Nguyễn Thị Bằng 

88 Nguyễn Công Vinh 05/05/2006 12/12 
TDP Hợp Thành 

1 
Nguyễn Đức Kế Vũ Thị Hưởng 



 

 

 

 

STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

89 Bùi Quang Huy 05/05/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

1 
Bùi Văn Tân Bùi Thị Hường 

90 Bùi Hữu Đức 09/10/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

1 
Bùi Hữu Túc Nguyễn Thị Mai 

91 Đỗ Thanh Trung 06/10/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

1 
Đỗ Văn Chiến Hồ Thị Dung 

92 Lê Văn Nam 10/09/2002 12/12 
TDP Hợp Thành 

2 
Lê Văn Việt 

Bùi Thị Thanh 

Vân 

93 Bùi Hữu Quốc Cường 04/09/2003 ĐH 
TDP Hợp Thành 

2 
Bùi Hữu Chinh 

Đồng Thị Kim 

Lương 

94 Bùi Hoàng Long 11/10/2006 12/12 
TDP Hợp Thành 

2 
Bùi Đức Hạ Vũ Thị Tuyết 

95 Nguyễn Hồng Quân 19/10/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

2 
Nguyễn Văn Phong Phạm Thị Xoan 

96 Bùi Văn  Hoàng 11/04/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

2 
Bùi văn mão Nguyễn Thị Là 

97 Bùi Minh Quang 04/05/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

2 
Bùi Văn Chuyền 

Nguyễn Thị 

Quyên 

98 Nguyễn Đại Dương 21/01/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

2 
Nguyễn Văn Hợp 

Bùi Thị Thanh 

Phương 

99 Đỗ Quốc Huy 22/06/2003 ĐH 
TDP Hợp Thành 

3 
Đỗ Văn Hướng Bùi Thị Oanh 



 

 

 

 

STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

100 Nguyễn Khánh Duy 04/11/2006 12/12 
TDP Hợp Thành 

3 
Nguyễn Văn Liêm NguyễnThị Loan 

101 Bùi Quang Thắng 30/12/2006 9/12 
TDP Hợp Thành 

3 
Bùi Văn Bảy Nguyễn Thị Lan 

102 Bùi Gia Huy 30/9/2006 12/12 
TDP Hợp Thành 

3 
Bùi Văn Chí Trần Thị Chiều 

103 Bùi Văn Việt 17/12/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

3 
Bùi Văn Tuấn Ngô Thị Tuyết 

104 Bùi Quốc Huy 02/09/2003 12/12 
TDP Hợp Thành 

4 
Bùi Văn Vĩnh Phạm Thị Phấn 

105 Nguyễn Đăng Hoàng 28/06/2005 11/12 
TDP Hợp Thành 

4 
Nguyễn Đăng Hiệp Đỗ Thi Hằng 

106 Đặng Minh Hiếu 04/04/2005 9/12 
TDP Hợp Thành 

4 
Đặng Văn Sáng 

Nguyễn Thị 

Huyền 

107 Bùi Văn Hiếu 25/08/2006 12/12 
TDP Hợp Thành 

4 
Bùi Văn Anh Đặng Thị Xuân 

108 Bùi Đức Quân 31/05/2006 12/12 
TDP Hợp Thành 

4 
Bùi Văn Dược 

Phạm Thị Thu 

Hường 

109 Bùi Xuân Nam 10/10/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

4 
Bùi Xuân Mạnh 

Nguyễn Thị 

Thanh 

110 Bùi Văn Hảo 13/09/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

4 
Bùi Văn Nguyên 

Nguyễn Thị 

Huyền 



 

 

 

 

STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

111 Nguyễn Phúc Trường 04/09/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

4 

Nguyễn Mạnh 

Cường 
Nguyễn Hà Giang 

112 Bùi Hoàng Trung Hiếu 19/10/2004 12/12 
TDP Hợp Thành 

5 
Bùi Mạnh Cường 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

113 Ngô Văn Duy 11/11/2002 ĐH 
TDP Hợp Thành 

5 
Ngô Văn Dũng Vũ Thị Đượm 

114 Nguyễn Trung Hà 08/10/2004 12/12 
TDP Hợp Thành 

5 
Nguyễn Văn Sơn Doãn Thị Thơm  

115 Hoàng Trung Hiếu 04/06/2004 12/12 
TDP Hợp Thành 

5 
Hoàng Văn Hiệu Nguyễn Thị Ngân 

116 Ngô Duy Khánh 23/11/2004 12/12 
TDP Hợp Thành 

5 
Ngô Xuân  Diệu 

Nguyễn Thị Minh 

Loan 

117 Bùi Quốc Toản 21/04/2006 12/12 
TDP Hợp Thành 

5 
Bùi Văn Tư Nguyễn Thị Chi 

118 Bùi Văn Đức 29/07/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

5 
Bùi Văn Đính 

Nguyễn Thị 

Phượng 

119 Doãn Tuấn Kiệt 18/10/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

5 
Doãn Văn Ngọc Lê Thị Kim Dung 

120 Trịnh Hữu Đạt 22/06/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

5 
Trịnh Xuân Hữu Nguyễn Thị Khuê 

121 Bùi Trung Đức 01/11/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

5 
Bùi Văn Quyết Nguyễn Thi Hiền 



 

 

 

 

STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

122 Đặng Văn Dũng 16/06/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

5 
Đặng văn Hùng Vũ Thị Thơ 

123 Nguyễn Duy Khang 05/05/2004 CĐ 
TDP Hợp Thành 

6 
Nguyễn Văn Sáng Nguyễn Thị Thúy 

124 Mạc Quốc Hiệp 06/08/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

6 
Mạc Văn Quý Quản Thi Ngà 

125 Cao Văn  Cường 06/01/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

6 
Cao Văn Dũng Bùi Thị Tâm 

126 Mạc Quang Hiệu 04/08/2002 ĐH 
TDP Hợp Thành 

7 
Mạc Văn Thoảng 

Đỗ Thị Thanh 

Nhung 

127 Mạc Minh Cương 11/10/2003 12/12 
TDP Hợp Thành 

7 
Mạc Văn Cần Đào Thị Lan 

128 Bùi Tiến Đạt 19/09/2005 12/12 
TDP Hợp Thành 

7 
Bùi Văn Thành Đinh Thị Lan 

129 Mạc Duy Toàn 05/08/2006 12/12 
TDP Hợp Thành 

7 
Mạc Văn Long Bùi Thị Thúy 

130 Nguyễn Tự Xuân Việt 09/04/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

7 
Nguyễn Tự Quảng Mạc Thị Hằng 

131 Đỗ Bình An 05/12/2007 12/12 
TDP Hợp Thành 

7 
Đỗ Hải Dương Bùi Thị Hoa 

132 Nguyễn Văn Điệp 23/02/2003 ĐH TDP Mỹ Đồng 1 Nguyễn Văn Thanh Đinh Thị Ánh 



 

 

 

 

STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

133 Nguyễn Văn Quý 17/10/2004 12/12 TDP Mỹ Đồng 1 Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Thị Hoan 

134 Trần Văn Mạnh 20/03/2007 12/12 TDP Mỹ Đồng 1 Trần Anh Đức Nguyễn Thị Loan 

135 Nguyễn Tô Đình Việt 12/09/2007 12/12 TDP Mỹ Đồng 1 
Nguyễn Đình 

Phong 
Tô Thị Liên 

136 Nguyễn Đức Lợi 03/11/2003 ĐH TDP Mỹ Đồng 2 Nguyễn Đức Toàn Hà Thị Hiền 

137 Nguyễn Tùng Dương 05/02/2007 12/12 TDP Mỹ Đồng 2 Nguyễn Văn Hải Hoàng Thị Ngoan 

138 Nguyễn Văn Duy 01/02/2007 12/12 TDP Mỹ Đồng 2 Nguyễn Duy Văn 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

139 Nguyễn Văn Trường 18/06/2007 9/12 TDP Mỹ Đồng 2 Nguyễn Văn Hải Phạm Thị Loan 

140 Nguyễn Đức Hiếu 27/06/2003 ĐH TDP Mỹ Đồng 3 Nguyễn Đức Hậu Nguyễn Thị Hiến 

141 Nguyễn Đức Mạnh 07/05/2004 12/12 TDP Mỹ Đồng 3 Nguyễn Văn Phùng Nguyễn Thị Hạnh 

142 Nguyễn Tiến Hiệp 19/07/2007 12/12 TDP Mỹ Đồng 3 
Nguyễn Văn 

Hoàng 
Nguyễn Thị Thu 

143 Tạ Xuân Hiệp 10/03/2002 ĐH TDP Mỹ Đồng 4 Tạ Xuân Thủy Hoàng Thị Hợi 



 

 

 

 

STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

144 Nguyễn Như Dương 02/02/2006 12/12 TDP Mỹ Đồng 4 Nguyễn Như Tuấn Lâm Thị Duyên 

145 Tạ Nam Hải 11/02/2007 12/12 TDP Mỹ Đồng 4 Tạ Xuân Tuấn Bùi Thị Nhã 

146 Nguyễn Tuấn Phú 13/09/2007 9/12 TDP Mỹ Đồng 4 Nguyễn Tuấn Hiệu Lê Thị Tính 

147 Trần Thái Sơn 01/09/2007 12/12 TDP Mỹ Đồng 4 Trần Đình Bằng 
Nguyễn Kim 

Phượng 

148 Nguyễn Hồng Minh 26/10/2003 12/12 TDP Mỹ Đồng 5 
Nguyễn Việt 

Phong 
Đặng Thị Hương 

149 Nguyễn Tuấn Minh 21/05/2005 10/12 TDP Mỹ Đồng 5 
Nguyễn Tuấn 

Thông 
Bùi Thị Lương 

150 Nguyễn Đức Đông 07/07/2006 8/12 TDP Mỹ Đồng 5 Nguyễn Đức Hoài Vũ Thị Thu 

151 Nguyễn Văn Hiệp 20/04/2007 12/12 TDP Mỹ Đồng 5 
Nguyễn Văn 

Thông 
Nguyễn Thị Mai 

152 Bùi Quốc Huy 29/01/2007 12/12 TDP Mỹ Đồng 5 Bùi Văn Duyến Nguyễn Thị Dung 

153 Bùi Trung Trinh 06/01/2007 12/12 TDP Mỹ Đồng 5 Bùi Duy Bình Nguyễn Thị Thúy 

154 Nguyễn Tuấn Hùng 05/11/2007 12/12 TDP Mỹ Đồng 5 
Nguyễn Tuấn 

Mạnh 
Hoàng Thị Thùy 



 

 

 

 

STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

155 Nguyễn Đức Mạnh 06/06/2002 ĐH TDP Mỹ Đồng 6 Nguyễn Văn Hợi 
Phạm Thị Minh 

Nguyệt 

156 Nguyễn Xuân Hưng 02/05/2002 ĐH TDP Mỹ Đồng 6 
Nguyễn Xuân 

Hồng 
Hoàng Thị Thiêm 

157 Nguyễn Phương Linh 15/12/2002 ĐH TDP Mỹ Đồng 6 Nguyễn Đức Hậu Nguyễn Thị Sửu 

158 Nguyễn Hải Anh 03/02/2002 ĐH TDP Mỹ Đồng 6 Nguyễn Văn Hà Bùi Thị Phường 

159 Nguyễn Thành Thái 26/03/2003 ĐH TDP Mỹ Đồng 6 Nguyễn Văn Hùng Bùi Thị Thìn 

160 Nguyễn Trường Chinh 24/11/2003 ĐH TDP Mỹ Đồng 6 Nguyễn Văn Tâm Phạm Thị Dung 

161 Nguyễn Quang Dương 16/10/2006 12/12 TDP Mỹ Đồng 6 
Nguyễn Quang 

Bình 
Phạm Thị Minh 

162 Nguyễn Tiến Quang 28/08/2007 12/12 TDP Mỹ Đồng 6 
Nguyễn Tiến 

Phong 
Nguyễn Thị Hiền 

163 Đỗ Tuấn Đạt 02/12/2003 CĐ 
TDP Quảng 

Thanh 1 
Đỗ Văn Dương Bùi Thị Thúy 

164 Nguyễn Sỹ Hoàng 12/12/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 1 
Nguyễn Sỹ Tuấn Bùi Thị Hằng 

165 Đặng Tuấn Kiệt 11/11/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 1 
Đặng Văn Phương Trần Thị Khoái 



 

 

 

 

STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

166 Lê Đức Nguyên 04/01/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 1 
Lê Đức Thuần Đoàn Thi Liên 

167 Chè Thành Nguyên 06/05/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 2 
Chè Văn Hiệp 

Đặng Thị Kim 

Yến 

168 Bùi Hữu Doanh 22/05/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 2 
Bùi Văn Quân Cao Thị Xuân 

169 Nguyễn Đức Mạnh 29/07/2004 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 2 
Nguyễn Tấn Anh Hoàng Thị Xoa 

170 Đặng Duy Anh 01/08/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 2 
Đặng Quang Đại Đỗ Thị Bích 

171 Trần Việt Hoàn 16/12/2001 ĐH 
TDP Quảng 

Thanh 3 
Trần Văn Hoa 

Nguyễn Thị 

Huyên 

172 Trần Thể Công 20/01/2002 ĐH 
TDP Quảng 

Thanh 3 
Trần Trung Thành Nguyễn Thị Lan 

173 Nguyễn Nga Hoàng 05/03/2005 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 3 
Nguyễn Văn Nga Nguyễn Thị Liên 

174 Đặng Hải Đăng 29/06/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 3 
Đặng Thế Đại Phạm Thị Hằng 

175 Trần Văn Học 30/08/2002 8/12 
TDP Quảng 

Thanh 4 
Trần Văn Quang Nguyễn Thị Yến 

176 Đỗ Chí Cường 30/10/2002 ĐH 
TDP Quảng 

Thanh 4 
Đỗ Văn Hùng Bùi Thị Thắm 



 

 

 

 

STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

177 Nguyễn Văn Thái 11/08/2003 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 4 
Hoàng Phú Hải Nguyễn Thị Loan 

178 Nguyễn Minh Đức 25/11/2006 9/12 
TDP Quảng 

Thanh 4 
Nguyễn Văn Thắng Bùi Thị Nhiệm 

179 Đỗ Thế Đại 24/12/2007 11/12 
TDP Quảng 

Thanh 4 
Đỗ Văn Quyện Trần Thị Oanh 

180 Nguyễn Duy Trường 30/11/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 4 
Nguyễn Thanh Sơn Bùi Thị Hải 

181 Đỗ Đức Tú 23/09/2007 9/12 
TDP Quảng 

Thanh 4 
Đỗ Văn Dũng Bùi Thi Ngần 

182 Đặng Văn Trường 23/12/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 4 
Đặng Văn Lập Đỗ Thị Tuyến 

183 Đặng Văn Cường 04/08/2006 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 5 
Đặng Văn Sáng Lê Thị Vân 

184 Lê Trọng Đạt 17/10/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 5 
Lê Văn Dương Bùi Thị Thu 

185 Lê Trọng Phú 17/10/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 5 
Lê Văn Dương Bùi Thị Thu 

186 Ngô Cao Thiện 27/11/2003 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 6 
Ngô Văn Thành Hoàng Thị Nga 

187 Đặng Văn Thắng 23/10/2003 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 6 
Đặng Văn Tuyên Đinh Thị Thanh 



 

 

 

 

STT Họ, đệm, tên khai sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 
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độ 

Văn 

hóa 

HKTT 

Nơi ở hiện nay 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

188 Nguyễn Tiến Đạt 27/12/2003 ĐH 
TDP Quảng 

Thanh 6 
Nguyễn Văn Thành 

Quản Thị Hồng 

Vân 

189 Ngô Quang Thiện 09/07/2005 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 6 
Ngô Văn Tài Bùi Thị Vở 

190 Đoàn Văn Đảm 16/08/2006 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 6 
Đoàn Ngọc Đình Đỗ Thị Xuân 

191 Nguyễn Quang Thắng 18/10/2006 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 6 

Nguyễn Quang 

Nghĩa 
Đặng Thị Luân 

192 Đinh Hồng Quân 04/08/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 6 
Đinh Hồng Quang Nguyễn Thị Huế 

193 Nguyễn Tiến Dũng 10/10/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 6 

Nguyễn Văn 

Dương 
Bùi Thị Nhung 

194 Đinh Huy Hoàng 12/1/2008 10/12 
TDP Quảng 

Thanh 6 
Đinh Quang Linh Lê Thị Hoa 

195 Bùi Văn Tuân 09/05/2004 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 7 
Bùi Văn Đông Phạm Thị Hương 

196 Bùi Văn Tuấn 04/07/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 7 
Bùi Văn Biển Phạm Thị Nga 

197 Đặng Minh Quân 13/09/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 7 
Đặng Ngọc Hương Nguyễn Thị Ngà 

198 Đinh Văn Trưởng 03/12/2007 9/12 
TDP Quảng 

Thanh 8 
Đinh Văn Doanh Nguyễn Thị Thạo 

199 Đinh Quốc Việt 06/11/2007 12/12 
TDP Quảng 

Thanh 8 
Đinh Văn Thức Dèn Thị Vàng 
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